	UBND XÃ NHO QUAN
TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 5 
NĂM HỌC 2025-2026



	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu,

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính: Đọc, viết, so sánh, làm tròn, thực hiện phép cộng, trừ với số thập phân. Nhân, chia STP nhẩm với10;100;1000; 0,1;0,01;0,001...

	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	3,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	4,0
	2,0

	
	Câu số
	 1; 2; 3
	
	6
	8
	
	10
	
	

	Đo lường,
Yếu tố hình học: Đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích.
Diện tích hình tam giác, hình thang….


	Số câu


	1
	
	1
	1
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	1
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	3,0
	1,0

	
	Câu số
	5
	
	4
	9
	
	7
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	2
	
	2
	7
	3

	
	Số điểm
	4,0
	
	2,0
	2,0
	
	2,0
	7,0
	3,0


	UBND XÃ NHO QUAN
TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TOÁN - LỚP 5 

NĂM HỌC 2025-2026
(Thời gian làm bài 40 phút)


Họ và tên: ..................................................................................................................... Lớp: 5.................

	Họ tên giáo viên coi kiểm tra
	Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra

	 ...................................................................................

 ...................................................................................

	..........................................................................................

 ..........................................................................................




	Điểm 
	Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu số 1;2;3.
Câu 1. a) Số ‘‘Sáu mươi lăm phẩy năm mươi hai’’ viết là:
	A. 6,552
	B. 65, 52
	C. 65,502
	D. 65,052


b) Chữ số 5 trong số thập phân 36,059 thuộc hàng:

	A. Đơn vị
	     B.  Phần mười
	   C.  Phần trăm
	     D. Phần nghìn


Câu 2. Làm tròn số thập phân 3,675 đến hàng phần mười ta được số:
	     A. 3,6
	      B.3,7
	    C. 3,68
	       D. 3,67


Câu 3. Cho các số sau: 3,08; 3,80; 3,90; 3,09 được sắp xếp từ bé đến lớn là:
A. 3,08; 3,80; 3,90; 3,09                              B. 3,09; 3,90; 3,08;3,80                           
C. 3,08; 3,09; 3,80; 3,90                              D. 3,80; 3,08; 3,09; 3,90
Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 12km2 30ha = …....…...... km2                                      b)   26 km 89m =….........….km
   c) 65,98ha = …………….. m2                                            d)   8kg 45g = ….....................kg

Câu 5  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
	
	        a) Hình tròn có đường kính gấp đôi bán kính.

	
	        b) Hình tròn có bán kính gấp đôi đường kính.

	
	        c) Hình thang có 4 cạnh bên song song với nhau.                              

	
	        d) Hình tam giác vuông có một góc vuông.

Câu 6. Em hãy nối phép tính ở cột A với kết quả ở cột B

A

B

4,5 × 10

0,45

4,5 : 10

45

4,5 × 100

0,045

4,5 : 100

450

Câu 7. Viết vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
                                     [image: image1.png]14cm)

2dm




          Diện tích hình tam giác ABC là:………… m2



Câu 8. Đặt tính rồi tính.
 a. 24,38 + 25,57             b. 86,12 – 39,8              c. 24,5 × 3,7          d. 175,5 : 3,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. Một mảnh vườn dạng hình thang có độ dài hai đáy là 24 m và 18 m, chiều cao là 12 m. Biết rằng [image: image2.png]


 diện tích vườn để trồng hoa cúc. Hỏi diện tích trồng hoa cúc là bao nhiêu mét vuông? 

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. Tính bằng cách thuận tiện: 
9,7 x 75,5 + 9,7  x 14,5 +  9,7  : 0,5  + 9,7  : 0,125 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UBND XÃ NHO QUAN
TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG
	
	H​ƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN LỚP 5



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a, A
	0,5 điểm

	
	b, C
	0,5 điểm

	2
	B
	1,0 điểm

	3
	C
	1,0 điểm

	4
	6,5 × 10

0,65
6,5 : 10
65
6,5 × 100
0.065
6,5 : 100
650

	1,0 điểm

	5
	a) 12 km2 30ha = 12,3km2                     b)   26 km 89m = 26,089km                                  
c) 65,98 ha = 659800 m2                          d)   8 kg 45g = 8,045kg                                  

Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	1,0 điểm

	6
	a) Đ                b) S               C) S        d) Đ
Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	1,0 điểm

	7
	                      0,14m2
	1,0 điểm

	8
	Đặt tính và thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm
	1,0 điểm

	9
	Bài giải

                     Diện tích mảnh vườn hình thang là:

                                       [image: image3.png](24+18)x12
2



 [image: image4.png]


 252 ([image: image5.png]


)             0,5 điểm
            Diện tích mảnh vườn để trồng hoa cúc là:


252× [image: image6.png]


 = 100,8 ([image: image7.png]


)
0,25 điểm
                                  Đáp số: 100,8 [image: image8.png]


                  (0,25 điểm)
	1,0 điểm

	10
	9,7 x 75,5 + 9,7  x 14,5 +  9,7  : 0,5  + 9,7  : 0,125 
= 9,7 x 75,5 + 9,7  x 14,5 +  9,7  x 2  + 9,7  x 8          0,25điểm
= 9,7  x ( 75,5 + 14,5 + 2 + 8)                                     0,25điểm
= 9,7  x 100                                                                  0,25điểm
= 970                                                                            0,25 điểm
	1,0 điểm 


 
Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
